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   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

 

                       TỔ NGỮ VĂN     

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 

HỌC KÌ MỘT - NĂM HỌC 2022-2023 

  Từ ngày 22/8/2022 đến ngày 07/01/2023  

 
 

Tuần  Thời gian 

 

Bài dạy 
Tiết 

PPCT 

của 

BGD 

Tiết 

thực 

hành 

Nội dung giảng dạy 

ghi rõ trọng tâm 

 

Ghi chú 

1 

Từ 

22/8/2022 

đến: 

27/8/2022 

Khái quát văn học Việt 

Nam từ CM tháng Tám 

1945 đến hết thế kỉ 

XX; 

1  Tiết 1: Quá trình  

2  Tiết 2: Đặc điểm  

Nghị luận về một tư 

tưởng đạo lí. 

3  Tiết 3: Lí thuyết  

 B2 Tiết 4: Thực hành  

Bài tập đọc hiểu  

 

B2 

 

 

Tiết 5: Theo TL của tổ  

 

 

2 

Từ 

29/8/2022 

đến: 

03/9/2022 

Tuyên ngôn Độc lập 

(phần một: Tác giả) 
4  

Tiết 1: Quan điểm, phong 

cách 
 

Giữ gìn sự trong sáng 

của tiếng Việt 
5  Tiết 2: Khái niệm 

Khuyến khích 

học sinh tự 

làm- Tích hợp  

Bài viết số 1: Nghị 

luận xã hội.(Đoạn văn) 
6  Tiết 3: Tùy chọn  

Thực hành đoạn văn  B2 Tiết 4: Tùy chọn  

Bài tập đọc hiểu  

 

B2 

 

Tiết 5: Theo TL của tổ 

Văn 
 

3 

Từ 

05/09/2022 

đến: 

10/09/2022 

Tuyên ngôn Độc lập 

(Phần hai: Tác phẩm) 

7  
Tiết 1: Những vấn đề 

chung 
 

8  
Tiết 2: Nghệ thuật lập 

luận 
 

Giữ gìn sự trong sáng 

của tiếng Việt 
9  Tiết 3: Bài tập 

Khuyến khích 

học sinh tự làm 

– Tích hợp  

Dàn bài về TNĐL  
B2 

Tiết 4: Hướng dẫn lập 

dàn ý 
 

B2 Tiết 5: Viết đoạn văn  

4 

Từ 

12/09/2022 

đến: 

17/09/2022 

Nghị luận về một hiện 

tượng đời sống 
10  

Tiết 1: Hiện tượng thời 

sự 
 

Phong cách ngôn ngữ 

khoa học 
11  

Tiết 2: Khái niệm + Bài 

tập 
 

Trả bài viết 1 và hướng 

dẫn bài viết 2 
12  Tiết 3:   

TH: Nghị luận về một 

hiện tượng đời sống 
 B2 Tiết 4: Tùy chọn  

Ôn tập về phong cách 

ngôn ngữ 
 B2 Tiết 5: Bài tập  

  Bài viết số 2: Nghị 13  Tiết 1: Theo Đề cương  
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Từ 

19/09/2022 

đến: 

24/09/2022 

luận xã hội (bài làm ở 

nhà). 

Thông điệp nhân ngày 

thế giới phòng chống 

AIDS, 1-12-2003; 

14  Tiết 2: Thao tác lập luận 

Khuyến khích 

học sinh tự đọc  

 

Nghị luận về một bài 

thơ, đoạn thơ. 

 

15  
Tiết 3: Hướng dẫn lí 

thuyết 
 

Dàn bài NLVH 
 B2 

Tiết 4: Hướng dẫn lí 

thuyết 
 

 B2 Tiết 5: Lập dàn ý  

6 

Từ 

26/09/2022 

đến: 

01/10/2022 

Nghị luận về một bài 

thơ, đoạn thơ. 
16  

Tiết 1: Viết đoạn văn 

theo dàn ý 
 

Tây Tiến; 17  Tiết 2: Đoạn 1  

Tây Tiến; 

 
18  Tiết 3: Các đoạn còn lại 

 

 

Dàn bài Tây Tiến  B2 Tiết 4: Đường hành quân  

Dàn bài Tây Tiến  B2 Tiết 5: Đường hành quân  

7 

Từ 

03/10/2022 

đến: 

08/10/2022 

 

Nghị luận về một ý 

kiến bàn về văn học. 
19  

Tiết 1: Hướng dẫn lí 

thuyết  
 

Việt Bắc (phần I: tác 

giả); 
20  

Tiết 2: Phong cách nghệ 

thuật 
 

Luật thơ; 21  Tiết 3: Khái niệm 

Khuyến khích 

học sinh tự đọc  

 

Nghị luận về một ý 

kiến bàn về văn học. 

Thực hành 

 B2 Tiết 4: Bài tập  

Bài tập đọc hiểu  B2 
Tiết 5: Theo TL của tổ 

Văn 
 

8 

Từ 

10/10/2022 

đến: 

15/10/2022 

Trả bài làm văn số 2. 22  Tiết 1:   

Việt Bắc (P II: Tác 

phẩm); 
23  

Tiết 2: Những nội dung 

chính 
 

Việt Bắc (P II: Tác 

phẩm); 
24  

Tiết 3: Đặc sắc nghệ 

thuật 
 

Dàn bài Việt Bắc  B2 Tiết 4: Bản tình ca  

Dàn bài Việt Bắc  B2 Tiết 5: Bản tình ca  

9 

Từ 

17/10/2022 

đến: 

22/10/2022 

Phát biểu theo chủ đề. 25  Tiết 1: Theo tài liệu   

Đất Nước (Ng Khoa 

Điềm); 
26  

Tiết 2: Nội dung và nghệ 

thuật 
 

Luật thơ (tiếp theo). 27  Tiết 3: Bài tập 

Khuyến khích 

học sinh tự đọc  

 

Dàn bài về Đất Nước  B2 
Tiết 4: Đất nước của 

nhân dân 
 

Dàn bài về Đất Nước  B2 
Tiết 5: Đất nước của 

nhân dân 
 

10 

Từ 

24/10/2022 

đến: 

Phép tu từ ngữ âm; 28  Tiết 1: Bài tập  

Bài viết 3: Nghị luận 

VH 
29  

Tiết 2: Theo Đề cương 

ôn tập 
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29/10/2022 Bài viết 3: Nghị luận 

VH 
30  

Tiết 3: Theo Đề cương 

ôn tập 
 

Ôn tập  B2 Tiết 4: Củng cố kiến thức  

Bài tập đọc hiểu  B2 Tiết 5: Theo TL của tổ  

11 

Từ 

31/10/2022 

đến: 

05/11/2022 

Phép tu từ cú pháp. 31  Tiết 1: Bài tập  

Sóng 32  Tiết 2: Nội dung   

Sóng 33  Tiết 3: Nghệ thuật  

Dàn bài Sóng  B2 
Tiết 4: Vẻ đẹp của hình 

tượng 
 

Dàn bài Sóng  B2 
Tiết 5: Vẻ đẹp của hình 

tượng 
 

12 

Từ 

07/11/2022 

đến: 

12/11/2022 

Luyện tập vận dụng 

kết hợp các phương 

thức biểu đạt  

34  
Tiết 1: Khái niệm và ví 

dụ 
Tích hợp thành 

một chủ đề  

 35  Tiết 2: Bài tập 

Trả bài viết số 3. 36  Tiết 3:   

Trả bài viết số 3.(tt)  B2 Tiết 4:   

Luyện tập, vận dụng  

các thao tác lập luận 
 B2 Tiết 5:  

Tích hợp thành 

một chủ đề  

 

13 

Từ 

14/11/2022 

đến: 

19/11/2022 

Người lái đò sông Đà  37  Tiết 1: Nội dung Tích hợp thành 

một chủ đề 

 Người lái đò sông Đà 38  Tiết 2: Nghệ thuật 

Chữa lỗi lập luận  39  Tiết 3:   

DB Người lái đò sông 

Đà 

 B2 
Tiết 4: Hình tượng sông 

Đà 
 

 B2 
Tiết 5: Hình tượng người 

lái đò 
 

14 

Từ 

21/11/2022 

đến: 

26/11/2022 

Ai đã đặt tên cho dòng 

sông?  

40  Tiết 1: Nội dung Tích hợp thành 

một chủ đề  

 41  Tiết 2: Nghệ thuật 

Thực hành chữa lỗi lập 

luận. 
42  Tiết 3:   

Dàn bài: Ai đã đặt tên 

cho dòng sông? 

 

 B2 
Tiết 4: Sông Hương 

thượng nguồn 
 

 B2 
Tiết 5: Sông Hương qua 

Huế 
 

15 

Từ 

28/11/2022 

đến: 

03/12/2022 

Ôn tập, KT cuối HK1   Theo Đề cương của tổ   

 

 

 

16 

 Bài viết số 4.  43  Tiết 1: Theo Đề cương   

Từ 

05/12/2022 

đến: 

10/12/2022 

 

Thực hành đoạn văn 44  
Tiết 2: Đoạn diễn dịch 

hoặc quy nạp 
 

Quá trình văn học 45  Tiết 3: Ví dụ minh họa  

Phong cách văn học;  B2 Tiết 4: Ví dụ minh họa  

Thực hành đoạn văn(tt)  B2 
Tiết 5: Đoạn diễn dịch 

hoặc quy nạp 
 

17 
Từ 

12/12/2022 
Thực hành đọc hiểu 46  Tiết 1: Theo đề cương  
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đến: 

17/12/2022 
47 Tiết 2: Theo đề cương  

Rèn luyện thao tác lập 

luận 

48  Tiết 3: Thao tác phân tích  

  B2 
Tiết 4: Thao tác bình 

luận 
 

Đọc thêm   B2 Tiết 5: Tùy chọn  

 

 

 

 

18 

 

 

 

Từ 

19/12/2022 

đến: 

24/12/2022 

Đàn ghi ta của Lor-ca; 49  
Tiết 1: Hình tượng Lor-

ca và tiếng đàn 
 

Nguyễn Đình Chiểu, 

ngôi sao sáng ..; 
50  

Tiết 2: Đặc điểm văn 

nghị luận 

Khuyến khích 

học sinh tự đọc  

 

Đọc thêm: Đất nước 

(NĐT) 
51  Tiết 3: Đặc điểm của thơ  

Sửa bài KT cuối  HK1  B2 Tiết 4: Nhận xét  

Sửa bài KT cuối HK1  B2 Tiết 5: Sửa đề  

19 

Từ 

26/12/2022 

đến: 

31/12/2022 

Đọc thêm: Dọn về 

làng;Tiếng hát con 

tàu; 

Đò Lèn; 

52  Tiết 1: Đặc điểm của thơ Khuyến khích 

học sinh tự đọc  

 
53  Tiết 2: Đặc điểm của thơ 

Đọc thêm: Bác ơi!Đọc 

thêm: Tự do; 
54  Tiết 3: Đặc điểm của thơ 

Khuyến khích 

học sinh tự đọc  

 

Đọc thêm: Mấy ý nghĩ 

về thơ (trích);Đọc 

thêm: Đốt-xtôi-ép-xki 

(trích); 

 B2 
Tiết 4: Đặc điểm văn 

nghị luận 

Khuyến khích 

học sinh tự đọc  

 

Đọc thêm: Những ngày 

đầu tiên của nước Việt 

Nam mới. 

 B2 
Tiết 5: Đặc điểm của thể 

kí 

Khuyến khích 

học sinh tự đọc  

 

20 

 

02/1/2023 

đến 

07/01/2023 

 

Đọc thêm 

55 

56 

57 

 

 Tùy chọn  

Thực hành đọc hiểu  
B2 

B2 
Tài liệu tổ Văn  

 LƯU Ý: 

1.Tích hợp: 

- Tích hợp 04 bài thành 01 chủ đề, dạy 04 tiết.  

+ Người lái đò Sông Đà (trích) của Nguyễn Tuân  

+ Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích) của Hoàng Phủ Ngọc Tường  

+ Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận  

+ Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận  

 - Tích hợp 02 bài thành 01 chủ đề, dạy 01 tiết. 

+ Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt  

+ Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt ( tt)  

2. Dự kiến bài Kiểm tra cuối HK1: Từ 05/12→12/12/2022 

                                                                                                       

                                                                                                     Tp HCM, ngày 25 tháng 7 năm 2022 

            Duyệt của Hiệu trưởng.                                                             

                                                                                                                               Tổ Ngữ văn 

             Hoàng Thái Dương 
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